
UBND HUYỆN CÁT HẢI 

TRƯỜNG TH&THCS HIỀN HÀO 

Số: 74/TB-TH&THCSHH                                

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Hiền Hào, ngày 24 tháng 4 năm 2025 

 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong trường TH&THCS Hiền Hào  

Năm học 2025 - 2026 

 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở 

giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Công văn 2406/VP-VX ngày 01/4/2025 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng về tăng cường công tác quản lý về việc lựa chọn, hướng 

dẫn sử dụng sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông; 

Thực hiện Công văn số 215/PGDĐT ngày 24/3/2025 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo Cát Hải về việc hướng dẫn lựa chọn, điều chỉnh hoặc bổ sung danh 

mục sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2025-2026;  

Thực hiện Công văn số 267/PGDĐT ngày 14/4/2025 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo Cát Hải về việc thông báo danh mục SGK được phê duyệt bổ sung, 

hướng dẫn thống kê số lượng bản sách sử dụng trong năm học 2025-2026; 

 Căn cứ vào kết quả buổi làm việc của Hội đồng nhà trường thực hiện lựa 

chọn danh mục sách giáo khoa, điều chỉnh bổ sung danh mục sách giáo khoa cấp 

Tiểu học và cấp Trung học cơ sở sử dụng cho năm học 2025-2026;  

Trường TH&THCS Hiền Hào thông báo tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, 

phụ huynh và học sinh nhà trường về danh mục sách giáo khoa của nhà trường 

được sử dụng trong năm học 2025-2026, cụ thể như sau: 

1. Sách giáo khoa lớp 1:  (Sử dụng danh mục sách giáo khoa đính kèm) 

2. Sách giáo khoa lớp 2:  (Sử dụng danh mục sách giáo khoa đính kèm) 

3. Sách giáo khoa lớp 3:  (Sử dụng danh mục sách giáo khoa đính kèm) 

4. Sách giáo khoa lớp 4:  (Sử dụng danh mục sách giáo khoa đính kèm) 

5. Sách giáo khoa lớp 5:  (Sử dụng danh mục sách giáo khoa đính kèm) 

6. Sách giáo khoa lớp 6:  (Sử dụng danh mục sách giáo khoa đính kèm) 

7. Sách giáo khoa lớp 7:  (Sử dụng danh mục sách giáo khoa đính kèm) 

8. Sách giáo khoa lớp 8:  (Sử dụng danh mục sách giáo khoa đính kèm) 

9. Sách giáo khoa lớp 9:  (Sử dụng danh mục sách giáo khoa đính kèm) 

 

 



Danh mục sách giáo khoa nhà trường sử dụng trong năm học 2025-2026 

không có thay đổi so với năm học 2024-2025./. 
Nơi nhận:  
- BGH; 

- Tổ CM TH, THCS; 

- BĐD CMHS 

- Lưu: VT. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UBND HUYỆN CÁT HẢI 

TRƯỜNG TH&THCS HIỀN HÀO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hiền Hào, ngày 24 tháng 4 năm 2025 

 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường 

Năm học 2025 – 2026 

(Danh mục kèm theo Thông báo số 74/TB-TH&THCSHH) 

 

S

STT 

TÊN 

SÁCH 
TÊN TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN 

 BỘ 

SÁCH 

1 
Tiếng 

Việt 

Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên: Nguyễn Minh Thuyết 

Đại học Sư phạm 

TP Hồ Chí Minh 
Cánh diều 

2 Toán 
Đỗ Đức Thái (Tổng chủ 

biên), 

NXB ĐHSP TP Hồ 

Chí Minh 
Cánh diều 

3 
Đạo đức 

 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ 

biên kiêm Chủ biên 

ĐHSP Thành phố 

Hồ Chí Minh 
Cánh diều 

4 TN&XH Tổng chủ biên: Mai Sỹ Tuấn Đại học Sư phạm Cánh diều 

5 
Giáo dục 

thể chất 

Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên: Đặng Ngọc Quang, 

Nguyễn Công Trưởng 

NXB Đại học Sư 

phạm 
Cánh diều 

6 Âm nhạc 
Đỗ Thị Minh Chính (Tổng 

chủ biên kiêm Chủ biên), 

ĐHSP TP Hồ Chí 

Minh 
Kết nối 

7 Mĩ thuật 

Tổng chủ biên đồng chủ biên 

Đoàn Thị Mỹ Hương, Trịnh 

Đức Minh, 

Giáo dục Việt Nam Cùng học 

8 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 

Nguyễn Dục Quang (Tổng 

chủ biên kiêm Chủ biên 

ĐHSP TP Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

 Danh mục gồm 08 sách giáo khoa lớp 1./. 
 

 

 
 
 
 
 



UBND HUYỆN CÁT HẢI 

TRƯỜNG TH&THCS HIỀN HÀO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hiền Hào, ngày 24 tháng 4 năm 2025 

 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong nhà trường 

Năm học 2025 – 2026 

(Danh mục kèm theo Thông báo số 74/ TB-TH&THCS HH ) 

 

S

STT 

TÊN 

SÁCH 
TÊN TÁC GIẢ 

NHÀ XUẤT 

BẢN 

 BỘ 

SÁCH 

1 
Tiếng 

Việt 

Tổng chủ biên kiêm chủ biên: 

Nguyễn Minh Thuyết 

ĐHSP TP Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

2 Toán Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đại học Sư phạm Cánh diều 

3 Đạo đức 
Tổng chủ biên: Trần Văn 

Thắng 

ĐHSP TP Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

4 
Tự Nhiên 

và Xã hội 

Tổng chủ biên: Mai Sỹ Tuấn 
Đại học Sư phạm Cánh diều 

5 
Giáo dục 

thể chất 

Tổng chủ biên: Lưu Quang 

Hiệp 
Đại học Sư phạm Cánh diều 

6 Âm nhạc 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 

Chính (đồng Tổng chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 
Kết nối 

7 Mĩ thuật 

Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn 

Thị Nhung (đồng Tổng Chủ 

biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

8 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 

Tổng chủ biên: Nguyễn Dục 

Quang 

ĐHSP TP Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

                      Danh mục gồm 08 sách giáo khoa lớp 2./. 
 

 

 
 
 
 
 
 



UBND HUYỆN CÁT HẢI 

TRƯỜNG TH&THCS HIỀN HÀO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hiền Hào, ngày 24 tháng 4 năm 2025 

 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong nhà trường 

Năm học 2025 – 2026 

(Danh mục kèm theo Thông báo số 74/TB-TH&THCSHH )      

                          

S

STT 

TÊN 

SÁCH 
TÊN TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN BỘ SÁCH 

1 
Tiếng 

Việt 

Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên: Nguyễn Minh 

Thuyết 

ĐHSP TP Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

2 Toán 
Đỗ Đức Thái (Tổng chủ 

biên) 

ĐHSP TP Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

3 Đạo đức 
Tổng chủ biên: Nguyễn 

Thị Mỹ Lộc 

ĐHSP TP Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

4 TN&XH 

Tổng chủ biên: Mai Sỹ 

Tuấn 

Chủ biên: Bùi Phương 

Nga 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm 
Cánh diều 

5 GDTC 
Tổng chủ biên: Lưu 

Quang Hiệp 
Đại học Sư phạm Cánh diều 

6 Âm nhạc 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 

Chính (Tổng chủ biên 

kiêm Chủ biên)  

Giáo dục Việt Nam Kết nối 

7 Mĩ thuật 
Tổng chủ biên: Nguyễn 

Thị Nhung 
Giáo dục Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

8 

Hoạt 

động trải 

nghiệm 

Tổng chủ biên: Nguyễn 

Dục Quang 

ĐHSP TP Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

9 
Công 

nghệ 

Tổng chủ biên: Nguyễn 

Trong Khanh 

ĐHSP TP Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

10 Tin học 
Tổng chủ biên: Nguyễn 

Chí Công 
Giáo dục Việt Nam Kết nối 



11 
Tiếng 

Anh 

Tổng chủ biên: Hoàng 

Văn Vân 
Giáo dục VN 

Global 

Success 

 Danh mục gồm 11 sách giáo khoa lớp 3./. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN CÁT HẢI 

TRƯỜNG TH&THCS HIỀN HÀO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hiền Hào, ngày 24 tháng 4 năm 2025 

 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong nhà trường 

Năm học 2025 – 2026 

(Danh mục kèm theo Thông báo số 74/TB-TH&THCSHH )  

                              

STT 
TÊN 

SÁCH 
TÊN TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN 

BỘ 

SÁCH 

1 Tiếng Việt 
Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên: Nguyễn Minh Thuyết 

ĐHSP TP Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

2 Toán 
(Tổng chủ biên) Đỗ Đức 

Thái 

ĐHSP TP Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

3 Đạo đức 
Tổng chủ biên: Nguyễn Thị 

Mỹ Lộc 

ĐHSP TP Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

4 
Giáo dục 

thể chất 

Tổng chủ biên: Lưu Quang 

Hiệp 
Đại học Sư phạm Cánh diều 

5 Âm nhạc 
Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 

Chính 
Giáo dục Việt Nam Kết nối 

6 Mĩ thuật 
Tổng chủ biên: Nguyễn Thị 

Nhung 
Giáo dục Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

7 
Hoạt động 

trải nghiệm 

Tổng chủ biên: Nguyễn 

Dục Quang 

ĐHSP TP Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

8 Công nghệ 
Tổng chủ biên: Nguyễn 

Trong Khanh 

ĐHSP TP Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

9 Tin học 
Tổng chủ biên: Nguyễn Chí 

Công 
Giáo dục Việt Nam Kết nối 

10 Tiếng Anh 
Tổng chủ biên: Hoàng Văn 

Vân 
Giáo dục VN 

Global 

Success 

11 Khoa học 
Tổng chủ biên: Mai Sỹ 

Tuấn 
Đại học Sư phạm Cánh diều 

12 LS&ĐL 
Tổng chủ biên: Đỗ Thanh 

Bình 
Đại học Sư phạm Cánh diều 

 Danh mục gồm 12 sách giáo khoa lớp 4./. 
 

 



 
UBND HUYỆN CÁT HẢI 

TRƯỜNG TH&THCS HIỀN HÀO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hiền Hào, ngày 24 tháng 4 năm 2025 

 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong nhà trường 

Năm học 2025 – 2026 

(Danh mục kèm theo Thông báo số 74/TB-TH&THCSHH )  

                              

STT 
TÊN 

SÁCH 
TÊN TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN 

BỘ 

SÁCH 

1 Tiếng Việt 
Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên: Nguyễn Minh Thuyết 

ĐHSP TP Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

2 Toán 
(Tổng chủ biên) Đỗ Đức 

Thái 

ĐHSP TP Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

3 Đạo đức 
Tổng chủ biên: Nguyễn Thị 

Mỹ Lộc 

ĐHSP TP Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

4 
Giáo dục 

thể chất 

Tổng chủ biên: Lưu Quang 

Hiệp 
Đại học Sư phạm Cánh diều 

5 Âm nhạc 
Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 

Chính 
Giáo dục Việt Nam Kết nối 

6 Mĩ thuật 
Tổng chủ biên: Nguyễn Thị 

Nhung 
Giáo dục Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

7 
Hoạt động 

trải nghiệm 

Tổng chủ biên: Nguyễn 

Dục Quang 

ĐHSP TP Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

8 Công nghệ 
Tổng chủ biên: Nguyễn 

Trọng Khanh 

ĐHSP TP Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

9 Tin học 
Tổng chủ biên: Nguyễn Chí 

Công 
Giáo dục Việt Nam Kết nối 

10 Tiếng Anh 
Tổng chủ biên: Hoàng Văn 

Vân 
Giáo dục VN 

Global 

Success 

11 Khoa học 
Tổng chủ biên: Mai Sỹ 

Tuấn 
Đại học Sư phạm Cánh diều 

12 LS&ĐL 
Tổng chủ biên: Đỗ Thanh 

Bình 
Đại học Sư phạm Cánh diều 



 Danh mục gồm 12 sách giáo khoa lớp 5./. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UBND HUYỆN CÁT HẢI 

TRƯỜNG TH&THCS HIỀN HÀO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hiền Hào, ngày 24 tháng 4 năm 2025 

 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong nhà trường 

Năm học 2025 – 2026 

(Danh mục kèm theo Thông báo số 74/TB-TH&THCSHH )  

  

TT Tên sách Tên bộ sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 

1 TOÁN 6 Cánh diều 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên) 

Đại học sư 

phạm 

2 NGỮ VĂN 6 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 KHTN 6 Cánh diều 
Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ 

biên)  

Đại học sư 

phạm 

4 
LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA LÍ 6 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng 

Chủ biên phần Lịch sử), 

Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên phần Địa lí) 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 
TIẾNG ANH 

6 

Global Success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng 

Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 GDCD 6 
Cánh diều 

 

Trần Văn Thắng (Tổng 

chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 ÂM NHẠC 6 Cánh diều 
Đỗ Thanh Hiên (Tổng 

chủ biên kiêm chủ biên) 
Đại học Huế 

8 
MĨ THUẬT 

6 
Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên) 

Đại học sư 

phạm 

9 TIN HỌC 6 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng 

Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
CÔNG 

NGHỆ 6 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng 

Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

11 

GIÁO DỤC 

THỂ CHẤT 

6 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

HOẠT 

ĐỘNG TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

NGHIỆP 6 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng 

Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 



                           Danh mục gồm 12 sách giáo khoa lớp 6./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UBND HUYỆN CÁT HẢI 

TRƯỜNG TH&THCS HIỀN HÀO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hiền Hào, ngày 24 tháng 4 năm 2025 

 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong nhà trường 

Năm học 2025 – 2026 

(Danh mục kèm theo Thông báo số 74/TB-TH&THCSHH )        

                        

TT Tên sách Tên bộ sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 

1 TOÁN 7 Cánh diều 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Đại học sư 

phạm 

2 
NGỮ 

VĂN 7 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Phan Huy Dũng, 

Nguyễn Thị Ngân Hoa (đồng 

Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 KHTN 7 Cánh diều 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), 

Đinh Quang Báo, Nguyễn Văn 

Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng 

Chủ biên). 

Đại học sư 

phạm 

4 

LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA 

LÍ 7 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ 

biên phần Lịch sử), Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên phần 

Địa lí) 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 
TIẾNG 

ANH 6 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 GDCD 7 Cánh diều 

 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng 

Chủ biên), Phạm Việt Thắng 

(Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 
ÂM 

NHẠC 7 
Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên) 
Đại học Huế 

8 
MĨ 

THUẬT 7 
Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên) 

Đại học sư 

phạm 

9 
TIN HỌC 

7 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 

biên), Hà Đặng Cao Tùng 

(Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
CÔNG 

NGHỆ 7 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ 

biên), Đồng Huy Giới (Chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

11 

GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 7 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng 

Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 



12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

NGHIỆP 7 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Thu (Chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Danh mục gồm 12 sách giáo khoa lớp 7./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UBND HUYỆN CÁT HẢI 

TRƯỜNG TH&THCS HIỀN HÀO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hiền Hào, ngày 24 tháng 4 năm 2025 

 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong nhà trường 

Năm học 2025 – 2026 

(Danh mục kèm theo Thông báo số 74/TB-TH&THCSHH )     

                           

TT Tên sách 
Tên  

bộ sách 
Tác giả 

Nhà xuất 

bản 

1 TOÁN 8 Cánh diều 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Đại học sư 

phạm 

2 
NGỮ VĂN 

8 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Đặng Lưu, Nguyễn Thị 

Ngân Hoa (đồng Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 KHTN 8 Cánh diều 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), 

Đinh Quang Báo, Nguyễn Văn 

Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng 

Chủ biên) 

Đại học sư 

phạm 

4 

LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA LÍ 

8 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ 

biên phần Lịch sử), Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa 

lí) 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 
TIẾNG 

ANH 8 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Lương Quỳnh Trang 

(Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 GDCD 8 Cánh diều 
 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng 

Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 
ÂM NHẠC 

8 
Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ 

biên),  

Đại học 

Huế 

8 
MĨ THUẬT 

8 
Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên) 

Đại học sư 

phạm 

9 TIN HỌC 8 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 

biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
CÔNG 

NGHỆ 8 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ 

biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên)  

Giáo dục 

Việt Nam 

11 

GIÁO DỤC 

THỂ CHẤT 

8 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 HOẠT Kết nối tri Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ Giáo dục 



ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

NGHIỆP 8 

thức với 

cuộc sống 

biên), Trần Thị Thu (Chủ biên) Việt Nam 

 Danh mục gồm 12 sách giáo khoa lớp 8./. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UBND HUYỆN CÁT HẢI 

TRƯỜNG TH&THCS HIỀN HÀO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hiền Hào, ngày 24 tháng 4 năm 2025 

 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong nhà trường 

Năm học 2025 – 2026 

(Danh mục kèm theo Thông báo số 74/TB-TH&THCSHH )     

                           

TT Tên sách 
Tên  

bộ sách 
Tác giả 

Nhà xuất 

bản 

1 TOÁN 9 Cánh diều 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Đại học sư 

phạm 

2 
NGỮ VĂN 

9 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Đặng Lưu, Nguyễn Thị 

Ngân Hoa (đồng Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 KHTN 9 Cánh diều 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), 

Đinh Quang Báo, Nguyễn Văn 

Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng 

Chủ biên) 

Đại học sư 

phạm 

4 

LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA LÍ 

9 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ 

biên phần Lịch sử), Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa 

lí) 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 
TIẾNG 

ANH 9 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Lương Quỳnh Trang 

(Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 GDCD 9 Cánh diều 
 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng 

Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 
ÂM NHẠC 

9 
Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ 

biên),  

Đại học 

Huế 

8 
MĨ THUẬT 

9 
Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên) 

Đại học sư 

phạm 

9 TIN HỌC 9 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 

biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
CÔNG 

NGHỆ 9 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ 

biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên)  

Giáo dục 

Việt Nam 

11 

GIÁO DỤC 

THỂ CHẤT 

9 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 HOẠT Kết nối tri Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ Giáo dục 



ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

NGHIỆP 9 

thức với 

cuộc sống 

biên), Trần Thị Thu (Chủ biên) Việt Nam 

 Danh mục gồm 12 sách giáo khoa lớp 9./. 
 

 
 


